TỔNG HỢP PHẦN MỀM DẠY HỌC TẠI CÁC KHOA NGHỀ

I. Khoa Công nghệ thông tin 
1. Phần mềm dạy mạng máy tính, an ninh mạng, công nghệ kỹ thuật phần cứng.
	STT
	Danh mục

	1
	Máy ảo
	Windows XP Pro 32-Bit SP3

	2
	
	Windows 7

	3
	
	Windows Server 2003 Enterprise

	4
	
	Windows Server 2008 Enterprise

	5
	
	Microsoft Exchange Server 2003

	6
	
	Microsoft Exchange Server 2007

	7
	
	CentOS 5.11

	8
	
	Ubuntu 14.04.4

	9
	
	Kali Linux 2016.1 32bit

	10
	
	ISA 2006

	11
	Phần mềm
	VMware 11

	12
	
	Cisco Packet Tracer 6.2

	13
	
	Cisco IP Subnet Calculator

	14
	
	ITEPC_VA_Desktop_v40

	15
	
	GNS3

	16
	
	Puty

	17
	
	Wireshark

	18
	
	Java

	19
	Source
	Windows XP Pro 32-Bit SP3

	20
	
	Windows 7

	21
	
	Windows Server 2003 Enterprise

	22
	
	Windows Server 2008 Enterprise

	23
	
	Microsoft Exchange Server 2003

	24
	
	Microsoft Exchange Server 2007

	25
	
	CentOS 5.11

	26
	
	Ubuntu 14.04.4

	27
	
	Kali Linux 2016.1 32bit

	28
	
	ISA 2006

	29
	
	IOS Image Cisco

	30
	
	MDeamon 11


2. Phần mềm dạy Lập trình máy tính và thiết kế Web

	STT
	Danh mục

	1
	Window 7 (32bit)

	2
	Microsoft Office 2010 Pro Plus (FULL)

	3
	Photoshop CS6

	4
	Microsoft Visio 2010

	5
	Eclipse

	6
	JDK 6

	7
	SQL Server 2005

	8
	Power Designer 15.2

	9
	Microsoft Visual Studio.Net 2010 (Professional ) Full

	10
	Winrar

	11
	DEV-C++

	12
	Silver Light

	13
	Netsupport school

	14
	Lac Viet mdt 9

	15
	Flash Player

	16
	Foxit Reader

	17
	Unikey

	18
	Dreamweaver CS6

	19
	WarmServer

	20
	Notepad ++

	21
	Adode Flash CS6

	22
	Typing MasterPro

	23
	Power CHM 2012

	24
	Android Studio 

	25
	Net bean 8.1

	26
	Proteus 8

	27
	Keli Uvision4


3. Phần mềm dạy thiết kế đồ họa và dựng phim
	STT
	Tên phần mềm

	1. 
	Photoshop CS6

	2. 
	Flash CS6

	3. 
	3D Max

	4. 
	Illustrator CS4

	5. 
	Corel Draw X6

	6. 
	Premiere CS4

	7. 
	Indesign CS4

	8. 
	Corel PaintShop Pro X6

	9. 
	After Effect CS6


4. Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến
	STT
	Tên phần mềm

	1. 
	PMT-EMS ExamSys Test


II. Khoa Công nghệ Cơ khí
1. Emco winnc

2. Rapidform Xor

3. Visi

4. Range

III. Khoa Công nghệ Động lực

1. Flash

2. Diector

3. Matlab

4. Labview

5. Power

IV. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử
1.  Tina

2.  Proteus

3.  Psim

4.  TinyCAD

5.  Fx-Training(Mitsubishi)

6.  Mach 3

7 . SS CNC

8 . S7-200 simulator và S7 SIMU

9.  Fludsim

10. EKTS

11. Win CC/S7 –MicroWin.
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